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II. KẾ  HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN CHO TRỂ KHUYẾT TẬT

1. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch
 
-Căn cứ vào mục tiêu GD phổ thông; Luật Giáo dục 2005 (Điều 27);
- Luật người khuyết tật (2010);
- Các văn bản pháp quy có liên quan đến giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, đặc biệt là QĐ 23 về giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật của BGD;
- Mục tiêu phát triển kinh tế, giáo dục của địa phương;
- Hiện trạng giáo dục và GDHN HSKT tại địa phương, nhà trường;
- Những điều kiện về nhân lực, vật lực, thời gian;
- Thực hiện  chỉ đạo của SGD tỉnh hải Dương, PGD huyện Bình Giang về việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học, trường THCS Long Xuyên xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân cho HS khuyết tật năm học 2013 - 2014 như sau:

2. Mục tiêu QLGDHN:

    2.1 Cơ sở:

- Mục tiêu GD phổ thông; Luật Giáo dục 2005 (Điều 27)

- Luật người khuyết tật (2010)

- Các văn bản pháp quy có liên quan đến giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, đặc biệt là QĐ 23 về giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật của BGD.

- Mục tiêu phát triển kinh tế, giáo dục của địa phương

- Hiện trạng giáo dục và GDHN HSKT tại địa phương, nhà trường.

- Những điều kiện về nhân lực, vật lực, thời gian.

   2.2. Các mục tiêu QLGDHN cấp trung học:

- Đảm bảo huy động tối đa và duy trì sĩ số, chất lượng phù hợp đối với HSKT.

- Tạo môi trường GD và DH thân thiện, đảm bảo sự tham gia tích cực của HSKT.

- Huy động mọi lực lượng xã hộ tham gia GD HSKT.

3 Nguyên tắc QLGDHN HSKT cấp trung học:

    3.1. Tuân theo những nguyên tắc quản lý giáo dục nói chung

    3.2. Vì những lợi ích tốt nhất của trẻ

- Lợi ích của người học được coi là xuất phát điểm của quá trình quản lý giáo dục nói chung và GDHN HSKT.

- Cơ sở của nguyên tắc này được xuất phát từ sứ mạng của nhà trường và yêu cầu của xã hội.

    3.3. Tôn trọng và đảm bảo tính đa dạng: Sự đa dạng thể hiện trên một số khía cạnh:

- Tốc độ và cách học.

- Trải nghiệm về cuộc sống thực tế, sở thích, thiên hướng…

- Thời gian xuất hiện nhu cầu đặc biệt; mức đọ, hình thức, nhu cầu hỗ trợ; mức độ quan tâm của gia đình và cộng đồng.

4. Tổ chức hoạt động giáo dục: 

+ Hoạt động được tổ chức xen kẽ trong quá trình dạy học

+ Hoạt động mang tính cộng đồng, xã hội: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về giáo dục trẻ khuyết tật của các nhóm học sinh, nhóm hỗ trợ cộng đồng; 

+ Hoạt động nhân đạo, từ thiện; hoạt động văn nghệ, thể thao, các hoạt động nhân ngày lễ lớn...

5. Môi trường giáo dục hòa nhập HSKT: 

+ Vòng tay bạn bè, cộng đồng, gia đình, ... hỗ trợ HSKT

+ Cơ sở vật chất phù hợp, thích ứng với HSKT

+ Môi trường vật chất trong lớp học

+ Môi trường vật chất ngoài lớp học

+ Môi trường tâm lý

III. BẢNG TÓM TẮT KẾT QUẢ TÌM HIỂU VỀ TRẺ
	Nội dung tìm hiểu
	Khả năng của trẻ
	Nhu cầu cần đáp ứng

	1. Thể chất 
	
	

	- Sự phát triển về các giác quan
	Các giác quan bình thường 
	Đáp ứng nhu cầu HT

	- Lao động giản đơn 
	Không có sự khéo léo 
	Ít đáp ứng nhu cầu HT

	2. Khả năng ngôn ngữ giao tiếp 
	
	

	- Hình thức giao tiếp 
	Giao tiếp bằng lời, bằng chữ
	Giao tiếp kém

	- Vốn từ 
	Vốn từ hạn chế 
	Không đáp ứng diễn đạt trong giao tiếp 

	- Phát âm 
	Pháp âm còn ngọng, ấp úng 
	Thấp 

	- Khả năng nói 
	Diễn đạt kém 
	Rèn thêm cách diễn đạt 

	- Khả năng đọc 
	Đọc còn kém 
	Rèn đọc nhiều 

	- Khả năng viết 
	Viết còn chậm 
	Cần luyện viết nhiều 

	3. Khả năng nhận thức 
	
	

	- Cảm giác 
	Có cảm giác 
	Cảm giác BT 

	- Tri giác 
	Chi giác BT
	Đáp ứng nhu cầu kém 

	- Trí nhớ 
	Kém phát triển 
	Cần khôi phục trí nhớ 

	- Tư duy 
	Kém 
	Cần khôi phục tư duy

	- Chú ý 
	Kém 
	Rèn khả năng chú ý 

	- Khả năng thực hiện nhiệm vụ 
	Chậm, kém 
	Cần cố gắng dần dần 

	4. Khả năng hoà nhập 
	
	

	- Quan hệ với bạn bè 
	Hoà đồng với bạn bè 
	Quan hệ bình thường 

	- Quan hệ với tập thể 
	Hoà nhập với tập thể 
	Quan hệ bình thường 

	- Hành vi, tính cách 
	Bình thường, có cáu giận
	Cần rèn tính điềm đạm

	5. Môi trường giáo dục
	
	

	- Gia đình 
	Có giáo dục, hiệu quả chưa cao
	Giáo dục cần nghiệm khắc 

	- Nhà trường
	Giáo dục trong học tập 
	Giáo dục trong các hoạt động 

	- Cộng đồng
	Giáo dục trong hoạt động 
	Giáo dục trong mọi hoạt động 


IV. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN

1. Đặc điểm chính của trẻ

- Dạng khó khăn (khuyết tật trí tuệ, khiếm thính, khiếm thị, khuyết tật ngôn ngữ- giao tiếp, khuyết tật vận động...): Dạng khuyết tật trí tuệ.
- Những điểm mạnh của trẻ: 
Đặc điểm ngoại hình của trẻ bình thường, sống hoà nhập với bạn bè, cùng tham gia các hoạt động TDVS của lớp, trường.
- Nhu cầu của trẻ: 
Trí tuệ chậm phát triển, khả năng ghi nhớ không tốt cho nên đọc và viết kém cần giáo dục dần dần.
2. Mục tiêu năm học ( và 3 tháng hè) 

2.1.  Kiến thức 

- Kỹ năng xã hội: 
Biết giao tiếp quan hệ vói gia đình, hàng xóm, những người xung quanh, biết sử dụng ngôn ngữ.
- Kỹ năng giao tiếp: 
Biết giao tiếp với thầy cô giáo và đoàn kết với bạn bè, tuân theo sự hướng dẫn của giáo viên.

2.2. Hành vi ứng xử: 
Kính  trọng thầy cô giáo và người trên biết đoàn kết với bạn bè, tuân theo sự hướng dẫn của giáo viên 

2.3. Phục hồi chức năng: 
Giúp đỡ học sinh thích đi học, tích cực trong các hoạt động, tự giác trong các hoạt động, dần dần phục hồi trí nhớ.

3. Mục tiêu của từng học kỳ

3.1. Học kỳ
- Kỹ năng xã hội: 
Biết quan hệ với bạn bè mới, với mọi người ở làng xóm, xã hội nơi học sinh sinh sống.

- Kỹ năng giao tiếp: 

Biết giao tiếp với thầy cô giáo, bạn bè ở lớp học và các lớp khác.

Biết kính trọng thầy cô giáo, hoà nhã với bạn bè.

- Hành vi ứng xử: 

Biết kính trọng thầy cô giáo, đoàn kết, hoà nhã với bạn bè.

- Phục hồi chức năng: 

Phục hồi dần trí nhớ, giúp học sinh có khả năng nhận thức kiến thức ở mức độ đơn giản.

3.2. Học kỳ II 

- Kỹ năng xã hội: 
Biết quan hệ đúng mực với bạn bè trong giao tiếp

Lễ phép với thầy cô

- Kỹ năng giao tiếp 

Biết sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp với bạn bè, với thầy cô và với những người lớn tuổi

Sống hoà nhập, chan hoà với mọi người..

- Hành vi ứng xử 

Biết ứng xử trong từng tình hưống  giao tiếp một cách phù hợp.

Kính trọng thầy cô giáo, hoà nhã với bạn bè.

- Phục hồi chức năng 

Phục hồi trí nhớ để học sinh có thể tham gia mọi hoạt động của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, nơi HS sinh sống.
3.3. Mục tiêu đặt ra trong hè 

- Kỹ năng xã hội: 

Học sinh biết hoà nhập với mọi người nơi địa bàn mình sinh sống

Sống chan hoà với gia đình, làng xóm.

- Kỹ năng giao tiếp 

Biết giao tiếp với bố mẹ, ông bà, họ hàng và với mọi người xung quanh.

- Hành vi ứng xử 

Kính trọng người trên, nhường nhịn em nhỏ trong gia đình, làng xóm.

- Phục hồi chức năng
Phục hồi trí nhớ để học sinh có thể tham gia mọi hoạt động của nhà trường, của làng xóm, khu dân cư.
V. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TỪNG THÁNG

	Tháng
	Nội dung
	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả mong đợi

	
	
	
	Chính
	phối hợp
	

	8
	Kiến thức
	GVCN nhận HS, xếp chỗ ngồi, cử HS khác giúp đỡ.
	GVCN, cán bộ lớp.
	Gia đình, nhà trường, HS khác
	HS làm quen với thầy cô và bè bạn.

	
	Kỹ năng xã hội
	Bước đầu biết cuộc sống hoà nhập cùng bạn bè
	GVCN, cán bộ lớp.
	Gia đình, nhà trường, HS khác
	HS nhận thức được TKB, biết soạn vở đúng theo TKB của lớp.

	
	PHCN
	HS  vui thích khi được đến trường
	GVCN, cán bộ lớp.
	Gia đình, nhà trường, HS khác
	Biết nhận thức ở mức độ đơn giản kiến thức mỗi bài học.

	9
	Kiến thức
	GV sát sao quan tâm từng tiết học,buổi học
	GVCN, cán bộ lớp.
	Gia đình, nhà trường, HS khác
	Nắm được kiến thức cơ bản của CT

	
	Kỹ năng xã hội
	GV kèm cặp trong giờ học, hoạt động TD, LĐ.
	GVCN, cán bộ lớp.
	Gia đình, nhà trường, HS khác
	Giao tiếp với thầy cô giáo, bạn bè bình thường

	
	PHCN
	Nhớ được một số nội dung cơ bản của các bài học, môn học.
	GVCN, cán bộ lớp.
	Gia đình, nhà trường, HS khác
	Nhớ được một số nội dung cơ bản của các bài học, môn học.

	10
	Kiến thức
	GV quan tâm tới HS trong các tiết
	GVCN, cán bộ lớp.
	Gia đình, nhà trường, HS khác
	Nắm được kiến thức cơ bản ở mức độ đơn giản trong mỗi bài học

	
	Kỹ năng xã hội
	Nhắc nhở HS thường xuyên
	GVCN, cán bộ lớp.
	Gia đình, nhà trường, HS khác
	Biết hoà nhập trong các hoạt động của lớp

	
	PHCN
	Nhắc nhở HS thường xuyên về cách thức học tập.
	GVCN, cán bộ lớp.
	Gia đình, nhà trường, HS khác
	Thực hiện nề nếp lớp.

	11
	Kiến thức
	Động viên, giúp đỡ HS trong các tiết học.
	GVCN, cán bộ lớp.
	Gia đình, nhà trường, HS khác
	Nắm được kiến thức cơ bản của các môn học.

	
	Kỹ năng xã hội
	Động viên học sinh tự tin, hoà nhập trong giao tiếp.
	GVCN, cán bộ lớp.
	Gia đình, nhà trường, HS khác
	Thích giao tiếp với bạn bè trong lớp học. 

	
	PHCN
	Hình thành cho HS biết cách học thuộc những kiến thức đơn giản.
	GVCN, cán bộ lớp.
	Gia đình, nhà trường, HS khác
	Thích tham gia các hoạt đông tập thể.

	12
	Kiến thức
	Hình thành cho HS biết cách học thuộc những kiến thức đơn giản.
	GVCN, cán bộ lớp.
	Gia đình, nhà trường, HS khác
	Chú ý nghe giảng, hiểu được kiến thức cơ bản của mỗi bài học (ở mức giản đơn)

	
	Kỹ năng xã hội
	Động viên HS tham gia các hoạt động SHTT của lớp.
	GVCN, cán bộ lớp.
	Gia đình, nhà trường, HS khác
	Hoà nhật với các HS khác trong lớp

	
	PHCN
	Phục hồi trí nhớ cho HS
	GVCN, cán bộ lớp.
	Gia đình, nhà trường, HS khác
	Đọc, viết ở tốc độ nhanh hơn.

	1
	Kiến thức
	Trong các tiết học quan tâm tới HS, giúp HS hiểu được KT ở mức độ đơn giản.
	GVCN, cán bộ lớp.
	Gia đình, nhà trường, HS khác
	Chú ý nghe giảng, hiểu được kiến thức cơ bản của mỗi bài học (ở mức giản đơn)

	
	Kỹ năng xã hội
	Giúp HS có kỹ năng trong HĐTT
	GVCN, cán bộ lớp.
	Gia đình, nhà trường, HS khác
	Hoà nhập giao tiếp với bạn bè.

	
	PHCN
	Giúp HS nhớ lại kiến thức đã học
	GVCN, cán bộ lớp.
	Gia đình, nhà trường, HS khác
	Nhận thức được kiến thức đơn giản trong mỗi bài học.

	2
	Kiến thức
	Giúp HS nhớ lại kiến thức đã học
	GVCN, cán bộ lớp.
	Gia đình, nhà trường, HS khác
	Nhận thức được kiến thức đơn giản trong mỗi bài học

	
	Kỹ năng xã hội
	Cùng với CB lớp giúp HS hoà nhập trong các HĐ TT
	GVCN, cán bộ lớp.
	Gia đình, nhà trường, HS khác
	Hoà nhập giao tiếp với bạn bè.



	
	PHCN
	Phục hồi về trí tuệ, trí nhớ.
	GVCN, cán bộ lớp.
	Gia đình, nhà trường, HS khác
	Nhận thức được kiến thức cơ bản của bài học.

	3
	Kiến thức
	Chú ý rèn luyện cho HS hiểu những KN đơn giản trong mỗi bài học.
	GVCN, cán bộ lớp.
	Gia đình, nhà trường, HS khác
	Nhận thức được kiến thức cơ bản của bài học.

	
	Kỹ năng xã hội
	Cùng với CB lớp giúp HS hoà nhập trong các HĐ TT
	GVCN, cán bộ lớp.
	Gia đình, nhà trường, HS khác
	Hoà nhập với bạn bè trong các HĐTT.

	
	PHCN
	Phục hồi trí nhớ cho HS
	GVCN, cán bộ lớp.
	Gia đình, nhà trường, HS khác
	Nhận thức được kiến thức cơ bản của bài học.

	4
	Kiến thức
	Giúp HS nắm được kiến thức mỗi bài học ở mức độ nhận thức.
	GVCN, cán bộ lớp.
	Gia đình, nhà trường, HS khác
	Giúp HS nắm được kiến thức mỗi bài học.

	
	Kỹ năng xã hội
	Cùng HS khác giúp đỡ trong HĐTT.
	GVCN, cán bộ lớp.
	Gia đình, nhà trường, HS khác
	Hoà nhập với bạn bè trong các HĐTT.

	
	PHCN
	Phục hồi trí nhớ.
	GVCN, cán bộ lớp.
	Gia đình, nhà trường, HS khác
	Nhận thức được kiến thức cơ bản của bài học.

	5
	Kiến thức
	Giúp HS nắm được kiến thức mỗi bài học ở mức độ nhận thức.
	GVCN, cán bộ lớp.
	Gia đình, nhà trường, HS khác
	Nắm được kiwns thức cơ bản của mỗi bài học.

	
	Kỹ năng xã hội
	Cùng HS khác giúp đỡ trong HĐTT.
	GVCN, cán bộ lớp.
	Gia đình, nhà trường, HS khác
	Hoà nhập với bạn bè trong các HĐTT.

	
	PHCN
	Phục hồi trí nhớ.
	GVCN, cán bộ lớp.
	Gia đình, nhà trường, HS khác
	Biến vận dụng kiến thức đã học làm các bài KT với ND kiến thức giản đơn

	6,7
	Bàn giao HS về sinh hoạt tại địa phương
	
	
	
	


VI. NHẬN XÉT
1. Giữa học kỳ I 

- Những tiến bộ của trẻ ...............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

- Những vấn đề cần đều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện: 
+ Về nội dung: .........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
+ Về phương pháp và điều kiện, phương tiện ........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
+ Về hình thức tổ chức: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2 Cuối học kỳ I

- Những tiến bộ của trẻ ....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

- Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện: 

+ Về nội dung: .........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

+ Về phương pháp và điều kiện, phương tiện ........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

+ Về hình thức tổ chức: .........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................- 

3 Giữa học kỳ II

- Những tiến bộ của trẻ ....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

- Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện: 

+ Về nội dung: .........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

+ Về phương pháp và điều kiện, phương tiện ........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

+ Về hình thức tổ chức: .........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................- 

4. Cuối học kỳ II (cuối năm học)
 - Những tiến bộ của trẻ ....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

- Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện: 

+ Về nội dung: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

+ Về phương pháp và điều kiện, phương tiện ........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

+ Về hình thức tổ chức: .........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................- 

5. Sau hè
 - Những tiến bộ của trẻ ....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

- Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện: 

+ Về nội dung: .........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

+ Về phương pháp và điều kiện, phương tiện ........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
+ Về hình thức tổ chức: .........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	
	Long Xuyên, ngày 10 tháng 9 năm 2013
Người lập kế hoạch

                                            Vũ Thị Yến
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